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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN NGHI LỘC                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
   TỈNH NGHỆ AN                             
Bản án số 60 /2019-HSST 
      Ngày 18.9.2019  
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC 
 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Loan Hòa 
- Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Đình Thư; ông Hoàng Văn Minh  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc: Bà Nguyễn Thị Lan 

Anh- Kiểm sát viên 
- Thư kí phiên tòa: Ông Vương Thanh Minh- Thư kí Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc. 
           Trong ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân 
huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số  
49/2019/HSST ngày 19 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn V. Giới tính: 
Nam. Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1973 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Nơi ĐKHKTT: xóm 
1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 
7/12. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn 
Nhật L và  bà Nguyễn Thị C; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1972 và có 
03 con- con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 2008. 
         Tiền sự, tiền án: Không. 

   Bị cáo Nguyễn Văn V bị tạm giam từ ngày 12.5.2019 cho đến 21.6.2019 thì được 
bảo lãnh cho tại ngoại- hiện bị áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú"- Có mặt tại phiên 
tòa. 
           - Người bị hại: anh Nguyễn Văn T- sinh năm 1973, trú tại xóm 1, xã N, huyện 
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 
           -  Người đại diện theo ủy quyền của người bị hại: bà Nguyễn Thị T; Sinh năm 
1948; Trú tại xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An theo giấy ủy quyền lập ngày 
28/8/2019. Có mặt. 

  - Người làm chứng:  
 +. Anh Dương Đình V- sinh năm 1989. 
Trú tại: Xóm 1, xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

        +. Chị Vương Thị Hương M- sinh năm 1977. 
Trú tại: Xóm 1, xã N , huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 
 +. Anh Doãn Văn Tr- sinh năm 1983. 
Trú tại: Xóm 1, xã N , huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

 Lúc 18 giờ 10 phút ngày 11/05/2019, Nguyễn Văn V và Nguyễn Văn T đến 
nhà anh Doãn Văn Tr để dự liên hoan. Sau khi uống rượu xong, Nguyễn Văn T ra 
ngoài bàn uống nước thì nghe thấy V nói đòi đánh mình. Nghe thấy vậy,  T hỏi 
lại thì V nói: “Nhìn mặt mi tau muốn đập, muốn giết”. Sau đó, giữa hai người xảy 
ra xô xát nhưng được can ngăn nên cùng ra về. Về đến nhà, do say rượu và nghĩ 
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đến mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn T nên V rất bực tức. Vì vậy, V đã xuống nhà 
bếp lấy 01 (một) con dao bầu dài khoảng 30 cm cầm trên tay đi bộ sang nhà anh T.  

Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, V đi tới trước cổng nhà anh T, trong nhà lúc 
đó có anh Tr, anh Vương Đình D, chị Vương Thị Hương M thì nghe thấy mọi 
người trong nhà anh Tâm đang nói chuyện, có nói câu: “V xếp” (là tên mà một số 
người dùng để chế giễu tật ở chân của Nguyễn Văn V) khiến V càng thêm bực tức. 
Nguyễn Văn V đã cầm dao đi vào trong nhà nơi anh T cùng mọi người đang ngồi 
rồi nói: “Thằng T nói tau nghe hết rồi”.  Nguyễn Văn T thấy V đi đến thì cũng 
đứng dậy đi tới. Khi T đến gần thì V dùng tay phải cầm dao đâm một nhát vào 
vùng bụng của anh T. Khi thấy anh T bị đâm, chị Vương Thị Hương M đã dùng 
tay kéo Nguyễn Văn T lùi lại phía sau. Nguyễn Văn T đã cầm ghế lên để tự vệ nên 
V đi lùi lại phía sau rồi bị vấp ngã. Đúng lúc đó anh Vương Đình D đã ôm lấy V để 
Doãn Văn Tr lấy dao. Sau đó Nguyễn Văn V bỏ về nhà. 

Trưa hôm sau, lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/05/2019, Nguyễn Văn V ®· ®Õn 
C«ng an huyÖn Nghi Léc ®Ó ®Çu thó vµ khai nhËn râ hµnh vi ph¹m téi.  

         Hậu quả:  
         Anh Nguyễn Văn T bị thương phải điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa 
tỉnh Nghệ An từ ngày 11/5/2019 đến ngày 07/6/2019. Kết luận giám định pháp y 
về thương tích số 124/TTPY ngày 20/5/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An 
kết luận tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên cho Nguyễn Văn T tại thời điểm 
giám định là 28% (Hai mươi tám phần trăm). 
 Về trách nhiệm dân sự:  

 Gia đình Nguyễn Văn V đã bồi thường cho anh Nguyễn Văn T số tiền là 
46.850.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). Hiện nay, 
anh Nguyễn Văn T không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 
bị cáo.  

Theo Cáo trạng số 59/VKS-HS ngày 18.7.2019 của Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện Nghi Lộc thì bị cáo Nguyễn Văn V bị truy tố về tội danh "Cố ý gây thương 
tích" theo điểm đ khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như 
Cáo trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Các 
điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.  Đề nghị 
xử phạt bị cáo mức án từ  20 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thử thách     
40 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án.  

 Về vật chứng: 01 (một) con dao bầu, có kích thước chiều dài 32 cm (phần cán 
dao bằng gỗ dài 10 cm, phần lưỡi dao bằng sắt  dài 22 cm) không còn giá trị sử dụng đề 
nghị tịch thu tiêu hủy. 

  Bị cáo nói lời sau cùng, xin lỗi người bị hại và  xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ 
hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

         (1.) Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An và  Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại 
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phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành 
vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các 
hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố 
tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật. 
           (2.) Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù 
hợp với lời khai của người bị hại và những người tham gia tố tụng khác; phù hợp 
với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo 
trạng : Vào khoảng 20 giờ 20 phút, ngày 11/5/2019, tại nhà của anh Nguyễn Văn T 
ở xóm 1, xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Do cã m©u thuÉn, xích mích với 
anh T từ trước đó nên Nguyễn Văn V  ®· dïng một con dao bầu đâm vào vùng 
bụng của anh T g©y tæn h¹i søc khoÎ t¹i thêi ®iÓm gi¸m ®Þnh lµ 28% (Hai mươi 
tám phần trăm).  

Hµnh vi dùng dao là hung khí nguy hiểm, hậu quả gây thương tích cho sức 
khỏe cña người kh¸c cña Nguyễn Văn V ®· ®ñ yÕu tè cÊu thµnh téi “Cố ý gây 
thương tích” ; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc truy tố bị cáo theo điểm đ 
khoản 2  Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng quy định của pháp luật.  

          (3.)  Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội; nhân thân; tình tiết tăng nặng, 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

          Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến sức 
khỏe, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác; làm mất trật tự trị an 
nơi thôn xóm. Chỉ vì mâu thuẫn cãi cọ nhau qua chuyện vụn vặt trong cuộc sống 
nhưng bị cáo đã có cách hành xử thiếu suy nghĩ, dùng dao đâm vào người khác để 
giải tỏa bức xúc. Hành vi đó cần xử lý nghiêm và lên mức án phù hợp để giáo dục 
riêng và phòng ngừa chung. 

         - Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Văn V không có tình tiết tăng nặng 
nào. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị 
cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo cùng gia đình đã bồi thường kịp 
thời chi phí cấp cứu và điều trị cho người bị hại; Sau khi phạm tội đã nhận thức 
được sai phạm, tự giác ra đầu thú. Bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng 
được tặng thưởng Huân huy chương kháng chiến; Quá trình sinh sống, bị cáo và 
gia đình chấp hành tốt mọi chủ trường, quy định của địa phương. Người bị hại 
không có yêu cầu gì thêm về mặt dân sự; Trong hồ sơ cũng như tại phiên tòa xin 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bản thân bị cáo và người bị hại là hàng xóm láng 
giềng, có mối quan hệ thông gia gần gũi; để tránh mâu thuẫn bà con, làng xóm, gia 
đình, họ tộc  với nhau về sau cũng như mối quan hệ đoàn kết nơi thôn quê nên cần 
xem xét các tình tiết nêu trên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự năm 2015, giảm nhẹ cho bị cáo một phần nào trong khi lượng hình để thể 
hiện tính khoan hồng của pháp luật Xã hội chủ nghĩa. Áp dụng Điều 65 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 cho bị cáo hưởng hình phạt ở mức thấp nhất của khung và được 
cải biện pháp Thi hành án, cho cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, quản lý của 
chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ tác dụng. 

          (4.) Về mức hình phạt: Căn cứ vào các nhận định trên, Hội đồng xét xử xét 
thấy bị cáo Nguyễn Văn V được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ  quy định tại khoản 1 
và 3 tình tiết giảm nhẹ quy định ở khoản 2 Điều 51Bộ luật Hình sự năm 2015 nên 
xử bị cáo mức án khoảng 20 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Thử thách 
từ 40 đến 48 tháng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là hợp tình, đúng pháp 
luật. 
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           (5.) Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu giải quyết về mặt 
dân sự nªn Tßa không xÐt. 

(6.) Về vật chứng: với 01 con dao bầu đã cũ, cơ quan công an xác định là tài 
sản của Nguyễn Văn V nghĩ không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

           (7.) Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm; những 
người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 {1}. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

{2}. Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; Các điểm b, s khoản 1, khoản 2 
Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

        {3}. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V: 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án 
treo. Thử thách 04 (bốn) năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.   

        Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An và gia đình 
giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp 
dụng quy định tại Điều 69 luật Thi hành án Hình sự. 

 {4}. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 
Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tịch thu tiêu hủy 01 con dao bầu đã 
cũ rỉ hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc theo biên bản 
giao nhận ngày 18/7/2019. 

  {5}. VÒ ¸n phÝ: Áp dụng Điều 88, 89 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 1999; 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 về Lệ phí, án phí Tòa án 
buộc bÞ c¸o Nguyễn Văn V ph¶i chÞu 200.000 ®ång (hai trăm ngàn) ¸n phÝ h×nh sù 
s¬ thÈm.  

  Tuyªn bè bÞ c¸o, người bị hại, người đại diện của người bị hại cã quyÒn 
kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.  

N¬i nhËn:                                          Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 
- BÞ c¸o;                                                        thÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

- VKSND huyÖn Nghi Léc; 

- C«ng an huyÖn Nghi Léc; 

- Chi côc THA d©n sù Nghi Léc; 

- TAND tØnh NghÖ An; 

- L­u hå s¬. 

 

                                                                  §inh Loan Hßa 
 

  
 

 


